
TT Mã học viên Tên Chuẩn Ngày sinh Lớp Ca thi ngày thi Điaạ điểm

32
24070658

Nguyễn Đăng Luân
26/09/1984 CH24KTNNC 14.30 - 15.25 4/11/17

Phòng 404 B

63 24070657
Phạm Bá Linh

20/02/1990 CH24KTNNC 15.30- 16.25 4/11/17
Phòng 404 B

2 24070665
Bùi Mạnh Thắng

06/10/1992 CH24KTNNC 16.30- 17.25 4/11/17
Phòng 404 B

17 24070654
Đoàn Mạnh Linh

26/10/1988 CH24KTNNC 16.30- 17.25 4/11/17
Phòng 404A

21 24070653
Hà Thị Minh Khuê

20/11/1989 CH24KTNNC 13.30 - 14.25 11/11/17
Phòng 404 B

55 24170682
Nguyễn Văn Chu

28/09/1982 CH24PTNTC 7.30 - 8.25 3/11/17
Phòng 404 B

89 24170688
Vũ Thị Kim Hoa

14/05/1982 CH24PTNTC 7.30 - 8.25 3/11/17
Phòng 405

31 24170683
Nguyễn Đắc Cường

01/08/1989 CH24PTNTC 10.30 - 11.25 3/11/17
Phòng 404A

44
24170681

Nguyễn Thị Chinh
17/09/1993 CH24PTNTC 10.30 - 11.25 3/11/17

Phòng 405

27 24170685
Ngô Anh Đức

25/12/1985 CH24PTNTC 14.30 - 15.25 3/11/17
Phòng 404 B

75 24170691
Thân Thị Hồng Nhung

29/08/1985 CH24PTNTC 14.30 - 15.25 3/11/17
Phòng 404A

35 24170694
Nguyễn Huy Tùng

21/08/1990 CH24PTNTC 15.30- 16.25 3/11/17
Phòng 405

57 24170687
Nguyễn Văn Hiếu

30/09/1988 CH24PTNTC 15.30- 16.25 3/11/17
Phòng 404 B

26
24170689

Lục Văn Hùng
01/05/1990 CH24PTNTC 16.30- 17.25 3/11/17

Phòng 405

45 24170686
Nguyễn Thị Hằng

20/09/1986 CH24PTNTC 16.30- 17.25 3/11/17
Phòng 404 B

86
24170690

Trình Thị Liên
20/10/1993 CH24PTNTC 9.30 - 10.25 4/11/17

Phòng 404A

24
24170680

Lê Thị Lan Anh
17/05/1982 CH24PTNTC 15.30- 16.25 4/11/17

Phòng 405

9 24160812
Đặng Thị Lan Anh

26/09/1993 CH24QLKTD 14.30 - 15.25 4/11/17
Phòng 404A

41 24160845
Nguyễn Quốc Hùng

17/01/1987 CH24QLKTD 7.30 - 8.25 11/11/17
Phòng 404 B



TT Mã học viên Tên Chuẩn Ngày sinh Lớp Ca thi ngày thi Điaạ điểm

58
24160852

Nguyễn Văn Huy
23/06/1990 CH24QLKTD 8.30 - 9.25 11/11/17

Phòng 404A

76
24160851

Trần Lan Hương
02/05/1991 CH24QLKTD 9.30 - 10.25 11/11/17

Phòng 404A

65
24160894

Phạm Thị Thu Trang
07/12/1992 CH24QLKTD 10.30 - 11.25 11/11/17

Phòng 405

39 24160819
Nguyễn Ngọc Chính

30/10/1982 CH24QLKTD 14.30 - 15.25 11/11/17
Phòng 404A

4 24160873
Bùi Thị Bích Phượng

29/06/1991 CH24QLKTD 10.30 - 11.25 12/11/17
Phòng 405

34
24160813

Nguyễn Hoàng Anh
07/07/1992 CH24QLKTD 10.30 - 11.25 12/11/17

Phòng 404A

1 24160870
Bùi Lê Thu Phương

28/12/1989 CH24QLKTD 13.30 - 14.25 12/11/17
Phòng 405

42 24160857
Nguyễn Thành Luân

09/10/1993 CH24QLKTD 13.30 - 14.25 12/11/17
Phòng 404 B

59 24160862
Nguyễn Văn Nghiệp

08/04/1992 CH24QLKTD 13.30 - 14.25 12/11/17
Phòng 404A

78
24160885

Trần Thị Thoa
21/02/1982 CH24QLKTD 14.30 - 15.25 12/11/17

Phòng 405

81 24160903
Trần Thu Tuyến

23/08/1991 CH24QLKTD 14.30 - 15.25 12/11/17
Phòng 404A

62
24160901

Ninh Thị Tươi
11/07/1992 CH24QLKTD 16.30- 17.25 12/11/17

Phòng 404A

77
24160900

Trần Thanh Tùng
01/11/1975 CH24QLKTE 13.30 - 14.25 3/11/17

Phòng 404A

88 24160895
Vũ Cao Trọng

05/01/1989 CH24QLKTE 13.30 - 14.25 4/11/17
Phòng 404A

11
24160874

Đinh Ngọc Phượng
11/02/1974 CH24QLKTE 7.30 - 8.25 11/11/17

Phòng 404A

54 24160837
Nguyễn Trung Hiếu

04/05/1984 CH24QLKTE 7.30 - 8.25 11/11/17
Phòng 405

60
24160902

Nguyễn Văn Tuyên
22/12/1973 CH24QLKTE 8.30 - 9.25 11/11/17

Phòng 404 B

85
24160816

Trịnh Quang Bắc
14/09/1967 CH24QLKTE 8.30 - 9.25 11/11/17

Phòng 405

12 24160879
Đinh Tất Thắng

23/08/1967 CH24QLKTE 9.30 - 10.25 11/11/17
Phòng 405



TT Mã học viên Tên Chuẩn Ngày sinh Lớp Ca thi ngày thi Điaạ điểm

13 24160821
Đinh Thị Dung

30/03/1981 CH24QLKTE 9.30 - 10.25 11/11/17
Phòng 404 B

52 24160823
Nguyễn Trần Dưỡng

03/04/1983 CH24QLKTE 10.30 - 11.25 11/11/17
Phòng 404 B

69
24160884

Phạm Văn Thinh
24/09/1970 CH24QLKTE 10.30 - 11.25 11/11/17

Phòng 404A

3
24160871

Bùi Thị Bích Phương
06/09/1989 CH24QLKTE 13.30 - 14.25 11/11/17

Phòng 405

37 24160828
Nguyễn Khắc Đức

06/01/1983 CH24QLKTE 13.30 - 14.25 11/11/17
Phòng 404A

19
24160820

Dương Ngọc Cương
07/08/1974 CH24QLKTE 14.30 - 15.25 11/11/17

Phòng 404 B

50 24160889
Nguyễn Thị Thủy

07/11/1978 CH24QLKTE 14.30 - 15.25 11/11/17
Phòng 405

36 24160826
Nguyễn Khắc Định

13/10/1966 CH24QLKTE 15.30- 16.25 11/11/17
Phòng 404A

53
24160855

Nguyễn Trọng Kiểm
15/08/1984 CH24QLKTE 15.30- 16.25 11/11/17

Phòng 405

83
24160867

Trần Văn Pha
23/09/1977 CH24QLKTE 15.30- 16.25 11/11/17

Phòng 404 B

22 24160832
Hoàng Thị Hạ

18/10/1977 CH24QLKTE 7.30 - 8.25 12/11/17
Phòng 405

56
24160836

Nguyễn Văn Hiệp
08/06/1991 CH24QLKTE 7.30 - 8.25 12/11/17

Phòng 404 B

84 24160891
Trần Văn Thủy

19/08/1981 CH24QLKTE 7.30 - 8.25 12/11/17
Phòng 404A

23
24160899

Lê Thanh Tùng
21/05/1986 CH24QLKTE 8.30 - 9.25 12/11/17

Phòng 405

29
24160863

Ngô Tuấn Ngọc
30/06/1975 CH24QLKTE 8.30 - 9.25 12/11/17

Phòng 404 B

30 24160898
Nguyễn Anh Tuấn

06/02/1985 CH24QLKTE 8.30 - 9.25 12/11/17
Phòng 404A

18 24160860
Đồng Minh Nam

04/08/1978 CH24QLKTE 9.30 - 10.25 12/11/17
Phòng 404A

33
24160887

Nguyễn Đăng Thức
02/09/1980 CH24QLKTE 9.30 - 10.25 12/11/17

Phòng 404 B

47
24160872

Nguyễn Thị Phương
23/03/1989 CH24QLKTE 9.30 - 10.25 12/11/17

Phòng 405



TT Mã học viên Tên Chuẩn Ngày sinh Lớp Ca thi ngày thi Điaạ điểm

7
24160876

Chiêu Minh Tân
07/05/1979 CH24QLKTE 10.30 - 11.25 12/11/17

Phòng 404 B

25
24160853

Lê Thu Huyền
20/08/1989 CH24QLKTE 14.30 - 15.25 12/11/17

Phòng 404 B

51
24160815

Nguyễn Thị Vân Anh
07/08/1976 CH24QLKTE 15.30- 16.25 12/11/17

Phòng 405

67
24160905

Phạm Thị Uyên
21/09/1983 CH24QLKTE 15.30- 16.25 12/11/17

Phòng 404 B

93
24160897

Vũ Viết Truyền
07/11/1973 CH24QLKTE 15.30- 16.25 12/11/17

Phòng 404A

20 24160324
Hà Hữu Tiệp

04/06/1980 CH24QLKTE 16.30- 17.25 12/11/17
Phòng 405

28 24160856
Ngô Thành Long

30/11/1988 CH24QLKTE 16.30- 17.25 12/11/17
Phòng 404 B

40
24200907

Nguyễn Quang Anh
19/01/1970 CHTB1QLKT 7.30 - 8.25 3/11/17

Phòng 404A

6
24200923

Bùi Thị Phương Linh
11/11/1982 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 3/11/17

Phòng 404A

16 24200934
Đỗ Thanh Tùng

03/01/1977 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 3/11/17
Phòng 404 B

90
24200908

Vũ Thị Lan Anh
18/02/1982 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 3/11/17

Phòng 405

5
24200911

Bùi Thị Dịu
05/08/1989 CHTB1QLKT 9.30 - 10.25 3/11/17

Phòng 404 B

73
24200921

Tạ Quang Khải
20/08/1982 CHTB1QLKT 9.30 - 10.25 3/11/17

Phòng 404A

80
24200919

Trần Thị Thu Hiền
29/03/1978 CHTB1QLKT 9.30 - 10.25 3/11/17

Phòng 405

8 24200918
Đặng Thị Hiên

23/03/1978 CHTB1QLKT 10.30 - 11.25 3/11/17
Phòng 404 B

61 24200915
Nhâm Sỹ Hà

18/10/1971 CHTB1QLKT 13.30 - 14.25 3/11/17
Phòng 405

71 24160866
Phan Thị Hồng Nhung

10/06/1990 CHTB1QLKT 13.30 - 14.25 3/11/17
Phòng 404 B

66
24200930

Phạm Thị Thủy
14/08/1982 CHTB1QLKT 14.30 - 15.25 3/11/17

Phòng 405

74 24200910
Tạ Văn Bằng

27/02/1976 CHTB1QLKT 15.30- 16.25 3/11/17
Phòng 404A



TT Mã học viên Tên Chuẩn Ngày sinh Lớp Ca thi ngày thi Điaạ điểm

38
24200920

Nguyễn Mạnh Hùng
09/08/1973 CHTB1QLKT 16.30- 17.25 3/11/17

Phòng 404A

15 24200922
Đỗ Như Lâm

06/08/1970 CHTB1QLKT 7.30 - 8.25 4/11/17
Phòng 404A

72
24200932

Phan Xuân Trang
12/04/1981 CHTB1QLKT 7.30 - 8.25 4/11/17

Phòng 404 B

79 24200917
Trần Thị Thu Hằng

27/04/1973 CHTB1QLKT 7.30 - 8.25 4/11/17
Phòng 405

64
24200914

Phạm Thị Đông
28/11/1977 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 4/11/17

Phòng 404 B

68
24200928

Phạm Văn Thành
29/12/1988 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 4/11/17

Phòng 405

70
24200912

Phan Thanh Đãi
09/09/1980 CHTB1QLKT 8.30 - 9.25 4/11/17

Phòng 404A

46 24200925
Nguyễn Thị Nhâm

05/08/1982 CHTB1QLKT 9.30 - 10.25 4/11/17
Phòng 404 B

49 24200929
Nguyễn Thị Phương Thảo

15/04/1989 CHTB1QLKT 9.30 - 10.25 4/11/17
Phòng 405

10
24160825

Đào Văn Đạo
28/02/1976 CHTB1QLKT 10.30 - 11.25 4/11/17

Phòng 404 B

43 24200935
Nguyễn Thanh Tùng

15/07/1981 CHTB1QLKT 10.30 - 11.25 4/11/17
Phòng 405

82
24200916

Trần Văn Hạ
25/02/1972 CHTB1QLKT 10.30 - 11.25 4/11/17

Phòng 404A

91 24200909
Vũ Thị Vân Anh

28/10/1981 CHTB1QLKT 13.30 - 14.25 4/11/17
Phòng 405

92
24200931

Vũ Văn Toan
16/12/1974 CHTB1QLKT 13.30 - 14.25 4/11/17

Phòng 404 B

87 24200933
Trương Minh Trung

16/01/1983 CHTB1QLKT 14.30 - 15.25 4/11/17
Phòng 405

48
24200926

Nguyễn Thị Phương
13/10/1989 CHTB1QLKT 15.30- 16.25 4/11/17

Phòng 404A

14
24200913

Đỗ Hải Đăng
20/10/1975 CHTB1QLKT 16.30- 17.25 4/11/17

Phòng 405


